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A. TRẮC NGHIỆM: (8 ĐIỂM) 
Câu 1. Đâu không phải yếu tố cần thiết để trở thành nhà sáng chế?


A. Chăm chỉ học tập.
B. Có óc hài hước.



C. Tò mò khoa học. 
D. Có óc quan sát.

Câu 2: Nhà sáng chế tạo ra động cơ hơi nước có tên là:

A. Giêm Oát (James Watt).
B. A-lếch-xan-đơ Gra-ham Beo.



C. Các Ben (Kảl Benz).
D.  Tô-mát Ê-đi-xơn (Thomas Edison).

Câu 3: Khoanh vào câu đúng. Sắp xếp thứ tự các công việc chính của thiết kế sản phẩm?
(1) Đánh giá và hoàn thiện sản phẩm.

(2) Hình thành ý tưởng về sản phẩm.

(3) Vẽ phát thảo sản phẩm và lựa chọn vật liệu, dụng cụ.

(4)  Làm sản phẩm mẫu.

A. (3) – (2) – (4) – (1)

 C. (2) – (3) – (4) – (1)
B. (4) – (2) – (3) – (1) 

 D. (1) – (2) – (4) – (3)

Câu 4: Muốn tạo ra sản phẩm công nghệ cần phải thiết kế; thiết kế là một quá trình sáng tạo.

A. Đúng                                       B. Sai

Câu 5:  Điện thoại có những tác dụng nào?
A. Dùng để liên lạc với bạn bè, người thân…
B. Dùng để giải trí.
C. Dùng để truy cập internet…
D. Tất cả đáp án trên.
Câu 6: Điện thoại có các bộ phận cơ bản nào?
A. Màn hình hiển thị, loa, bàn phím.
B. Màn hình hiển thị, micro, bàn phím, loa. 
C. Màn hình hiển thị tích hợp bàn phím, loa.
D. Màn hình, Micro, bàn phím.
Câu 7:  Một số tình huống không phù hợp khi sử dụng điện thoại.
A. Không sử dụng điện thoại khi sạc đang sạc pin.
B. Không để điện thoại trong túi quần, áo.
C. Không sử dụng điện thoại khi đang ăn.

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 8: Để giữ thực phẩm được lâu hơn, tươi ngon, em cần sử dụng sản phẩm công nghệ nào?

A. Tủ lạnh.

B. Lò nướng.

C. Nồi chiên không dầu.

D. Bếp ga.

Câu 9: Mặt trái của việc sử dụng điện thoại thông minh là:

A. Liên lạc dễ dàng hơn.

B. Tiêu tốn dung lượng sử dụng pin điện thoại.

C. Hạn chế giao tiếp trực tiếp của con người.

D. Giúp con nguồi gần nhau hơn.

Câu 10: Tủ lạnh có tác dụng gì đối với đời sống con người?

A. Làm mát ngôi nhà.

B. Hong khô quần áo khi ẩm ướt.

C. Làm lạnh và bảo quản thực phẩm, giúp chúng tươi lâu hơn.

D. Bảo quản thực phẩm hết hạn.

Câu 11: Khi sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh cần lưu ý điều gì?

A. Sử dụng khoang làm lạnh để bảo quản thực phẩm và khoang cấp đông để làm đá và bảo quản đông lạnh thực phẩm.

B. Để thực phẩm còn nóng vào bên trong tủ lạnh.

C. Để quá nhiều thực phẩm vào bên trong tủ lạnh.

D. Không sử dụng màng bọc hoặc hộp đựng để bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh.

Câu 12: Tủ lạnh thường có nhiều khoang chứa có nhiệt độ khác nhau để làm gì?

A. Để phù hợp với mục đích sử dụng.

B. Để dễ dàng chia ngăn sản phẩm.

C. Để ngăn ngừa mùi hôi.

D. Để không để lẫn với thực phẩm sống.

Câu 13: Tủ lạnh là gì?

A. Là thiết bị để nấu đồ ăn.

B. Là thiết bị làm mát ngôi nhà.

C. Là thiết bị liên lạc của con người.

D. Là thiết bị điện phổ biến trong gia đình.

Câu 14: Mặt trái khi sử dụng sản phẩm công nghệ là:

A. Năng suất lao động được nâng cao.

B. Mang lại sự tiện ích chon con người.

C. Mất an toàn thông tin. 

D. Đáp ứng các nhu cầu đa dạng của con người.

Câu 15: Sản phẩm công nghệ tạo ra lợi ích gì cho cuộc sống con người?

A. Giúp đời sống con người được cải thiện cả về vật chất và tinh thần.
B. Giảm năng suất lao động.

C. Tạo giá trị cho người sử dụng.

D. Ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Câu 16: Hình ảnh dưới đây nói về sản phẩm công nghệ nào?
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A. Máy xúc.

B. Máy lu.

C. Máy cày.

D. Máy đào.

B. PHẦN TỰ LUẬN: (2 ĐIỂM)
  Câu 1 (1 điểm) Trình bày một số tác dụng của điện thoại trong việc học tập.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
Câu 2 (1 điểm) Nếu em phát hiện có tin nhắn lừa đảo trên điện thoại, em sẽ làm gì?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Hướng dẫn chấm môn Công nghệ lớp 5
Năm học: 2024 – 2025
A.TRẮC NGHIỆM: (8 điểm) 
 Mỗi câu trắc nghiệm đúng tương ứng với 0,5 điểm.
	Câu
	 Đáp án

	1
	B

	2
	A

	3
	C

	4
	A

	5
	D

	6
	B

	7
	D

	8
	A

	9
	C

	10
	C

	11
	A

	12
	A

	13
	D

	14
	C

	15
	A

	16
	A


B. PHẦN TỰ LUẬN: (2điểm) 
Câu 1 (1 điểm):

Một số tác dụng của điện thoại trong việc học tập: 
- Giúp em liên lạc, trao đổi thông tin với mọi người …
- Dùng để truy cập internet tìm kiếm thông tin phục vụ việc học tập.

- Dùng làm đồng hồ báo thức, …
Câu 2 (1 điểm) 
Nếu em phát hiện có tin nhắn lừa đảo trên điện thoại, em sẽ:

- Không mở tin nhắn hoặc nhấp vào bất kỳ liên kết nào trong tin nhắn.
- Không trò chuyện, chia sẻ thông tin cá nhân và gia đình cho người lạ.
- Thông báo cho người lớn để được hướng dẫn.
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 - NĂM HỌC: 2024-2025

                                              MÔN CÔNG NGHỆ
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	Trắc nghiệm
	Câu số 
	1, 2, 5, 6, 7, 8
9, 11, 13, 16
	3, 4, 10, 12
	14, 15
	16


	
	Số điểm
	5
	2
	1
	8

	Tự Luận
	Câu số  
	
	1
	2
	2

	
	Số điểm
	
	1
	1
	2

	Tổng cộng
	Số câu
	10
	5
	3
	18

	
	Số điểm
	5
	3
	2
	10


1

